
TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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2 Nhánh 1 Nhánh 2

Nguồn 28/4  09/5
Bé yêu mùa 

hè

Mưa từ đâu 

đến

1 # # # # #

2 # # # # #

3 # # # # #

11 Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục

Bài 8: 

- Hô hấp: Thổi bóng bay

- Tay: Hai tay dang ngang lên cao.

- Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải kết 

hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, 

Lớp Sân chơi x

13 # # # # #

14 * Vận động: Đi chạy # # #

25 * Vận động: Tung, ném, bắt # # # # # # #

33 * Vận động: tung, ném, bắt # # # # #

37 Ném được trúng đích  bằng 1 tay Ném được trúng đích bằng 1 tay Tiết học:Ném trúng đích thẳng bằng 1 tay Lớp Lớp học x HĐH

44 # # # # # # #

45 # # # # # # #

48 Bật xa 25 cm Tiết học: Bật xa 25 cm Lớp Lớp học x HĐH

64
Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số 

hình đơn giản hoặc theo ý thích
NDCT

Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc

- Tô vẽ mưa Lớp Lớp học x HĐG ĐTT

74 Xé - dán giấy dài khoảng 10cm NDCT Xé - dán giấy
- Xé dán tia nắng mặt trời

Lớp Lớp học x HĐG ĐTT

76
Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm 

thông thường
ĐP

Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: : kéo, bút 

dạ/sáp màu, hồ dán,…
Biết sử dụng tiết kiệm hồ dán để dán Lớp Lớp học x HĐG HĐG

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN - LỚP 3 TUỔI B

Năm học 2024- 2025

DỰ KIẾN 

PHÂN Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác 

trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản 

nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

KQMĐ

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động 

bật tiến về phía trước
NDCT

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận 

động

* Vận động: đi

* Vận động: bật, nhảy

* Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt và sử 

dụng một sô đồ dùng, dụng cụ

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
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DỰ KIẾN 

PHÂN Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

80 # # #

81 # # #

90 # # # # #

99 # # # # # # #

105
Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc 

nhở
KQMĐ Đi vệ sinh đúng nơi quy định  Dạy trẻ: Đi vệ sinh đúng nơi quy định Lớp Lớp học x VS-AN

106
Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc 

nhở
KQMĐ Không vứt rác bừa bãi

Không vút rác bừa bãi trường, lớp, nơi công 

cộng
Lớp Lớp học x ĐTT

107
Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc 

nhở
KQMĐ Bỏ rác đúng nơi quy định Dạy trẻ: Bỏ rác đúng nơi quy định Lớp Lớp học x HĐNT

108
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (Iả 

chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì)
TLHD Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe

Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho 

sức khỏe
Lớp Lớp học x HĐG

110
Có khả năng nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước 

đầu tập mặc quần áo
KQMĐ

Nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc 

quần áo
Dạy trẻ tập mặc quần áo phù hợp thời tết Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

113 # # # # #

116
Nhận ra và biết tránh nơi nguy hiểm khi được nhắc 

nhở
KQMĐ Một số khu vực nguy hiểm ở trường, lớp mầm non

- Hướng dẫn, thực hành một số cách xử lý khi 

gặp các khu vực nguy hiểm: Cầu thang, lan can, 

cổng trường, khu cát nước của trường

Lớp Lớp học x ĐTT

123 # # # # # #

124 # # # # # #

125 # # # # # #

132 2. Đồ vật # # # # # #

133 * Đồ dùng, đồ chơi # # # # # #

139 # # # # #

145 # # # # # #

156 # # # # # # #

157 * Thời tiết, mùa # # # # # # #

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học

1. Các bộ phận cơ thể con người

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi 

của chúng đối với sức khỏe

* Phương tiện giao thông

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

4. Một số hiện tượng tự nhiên

3. Động vật và thực vật
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HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

159 # # # # # #

160 Biết một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm NDCT Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm HD trẻ cách nhận biết ngày và đêm Lớp Lớp học x ĐTT HĐNT

161 *Nước # # # # # # #

163 Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày NDCT Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày Quan sát về một số nguồn nước Lớp Lớp học x HĐNT ĐTT

167 # # # # # # #

172 * Đất, đá, cát, sỏi # # # # # # #

174 # # # # #

175 # # # # #

179
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả 

năng
KQMĐ

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả 

năng

Tiết học: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 

và đếm theo khả năng
Lớp Lớp học x HĐH

189 2. Xếp tương ứng # # # # # #

199 # # # # #

202 # # # # #

206 Nhận biết dài hơn- ngắn hơn Tiết học: So sánh  dài hơn - ngắn hơn Lớp Lớp học x HĐH

211 5. Hình dạng # # # # #

217 # # #

221 # # # # #

222 # # # # #

229 # # # # #

233 # # # # #

239 # # # # # #

240 # # # # # #

* Không khí, ánh sáng

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

3. Sắp xếp theo quy tắc

4. So sánh , đo lường

Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được 

các từ: to hơn / nhỏ hơn; dài hơn / ngắn hơn; cao hơn 

/ thấp hơn; bằng nhau

KQMĐ

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa 

phương

C. Khám phá xã hội

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

3. Nhận biết danh lam, thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự kiện văn 

hoá

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói
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Mưa từ đâu 
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tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

268 Tiết học: Truyện "Câu chuyện của giọt nước" Lớp Lớp học x HĐH

284
Thơ: Tia nắng

Lớp Lớp học x HĐNT

285
Thơ: Cầu vồng

Lớp Lớp học x HĐNT

286
Câu đố “Hạt mưa”, 

Lớp Lớp học x ĐTT

292 Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại KQMĐ Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại
Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối 

thoại
Lớp Sân chơi x ĐTT

293 Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt KQMĐ Phát âm các tiếng của Tiếng Việt  Trả lời các câu hỏi của cô Lớp Sân chơi x HĐNT

302
Tiết học: Đồng dao  "Gọi nắng"

Lớp Lớp học x HĐH

308
 Trăng của bé

Lớp Lớp học x HĐC

315
Thơ  : Đi nắng

Lớp Lớp học x HĐH

326
Thơ: Tia nắng

Lớp Sân chơi x HĐC

327
Thơ: Cầu vồng

Lớp Lớp học x HĐC

336 Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp KQMĐ Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; 

"Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
Lớp Lớp học x ĐTT

338 Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản NDCT Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản Lớp Sân chơi x HĐNT

340 # # # # # #

344 Có khả năng tiếp xúc với chữ, sách truyện NDCT Tiếp xúc với chữ, sách truyện Xem sách, lật mở trang sách Lớp Lớp học x HĐG

345 # # # # # #

346 # # # # # #

347 # # # # # #

Có khả năng  hiểu nội dung các bài thơ, ca dao, đồng 

dao, hò, vè.. hợp độ tuổi và chủ đề

Có khả năng đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao… phù hợp 

với chủ đề, phù hợp với độ tuổi

KQMĐ

Hiểu và trả lời rõ ràng các  bài thơ, ca dao,..vè phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện
NDCT

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng dao phù hợp với lứa 

tuỏi

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

1. Thể hiện ý thức về bản thân

C. Làm quen với việc đọc - viết

I.V GIÁO DỤC TÌNH CẢM KỸ NĂNG- XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng dao phù hợp với 

lứa tuỏi

KQMĐ

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng dao phù hợp với 

lứa tuỏi
KQMĐ

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng dao phù hợp với 

lứa tuỏi

Có khả năng đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao… phù hợp với 

chủ đề, phù hợp với độ tuổi

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng dao phù hợp với lứa 

tuỏi

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực hiện
KQMĐ

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng dao phù hợp với lứa 

tuỏi
KQMĐ
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hè

Mưa từ đâu 

đến

DỰ KIẾN 

PHÂN Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

359 # # # # # #

371 # # # # #

386 # # # # # #

387 # # # # # #

402 # # # # #

411
Quan tâm đến các điều kiện khí hậu, thời tiết, nhiệt 

độ
KQMĐ Dạy trẻ: Tìm hiểu về nắng mưa

Video tìm hiểu về nắng mưa     

https://drive.google.com/file/d/1zju_ePJrN69D

Lr1sEv2H4Y4ZI8zUtPBR/view?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

412
Quan tâm đến các điều kiện khí hậu, thời tiết, nhiệt 

độ
KQMĐ Dạy trẻ: Chọn trang phục theo mùa

Video Bé chọn trang phục theo mùa 

https://drive.google.com/file/d/18tckYq2uqW6

EmUtOvsCfmeGRJq3Ekj_y/view?usp=sharing Lớp Lớp học x HĐC

415 # # # # #

416 # # # # #

428  Cho tôi đi làm mưa với Lớp Lớp học x HĐC

431

Nghe hát: Tia nắng hạt mưa

Lớp Lớp học x ĐTT

443 # # # # # #

457  Tia nắng hạt mưa Lớp Lớp học x ĐTT

475 Tiết học: Trời nắng, trời mưa Lớp Lớp học x HĐHHát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các chủ đề

Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề phù 

hợp với độ tuổi

Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)

theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
NDCT

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi 

bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm 

nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi 

bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm 

nghệ thuật

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, 

cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

2. Quan tâm đến môi trường

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và 

tác phẩm nghệ thuật

KQMĐ

KQMĐ

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ 

đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm nghệ thuật

B - Một số kỹ năng trong  hoạt động âm nhạc (nghe hát, vận động 

theo nhạc) và hoạt động tạo hình (vẽ , nặn, cắt, xé dán, xếp hình)

KQMĐHát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các chủ đề

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, 

hiện tượng xung quanh

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
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TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

TN

2 Nhánh 1 Nhánh 2

Nguồn 28/4  09/5
Bé yêu mùa 

hè

Mưa từ đâu 

đến

DỰ KIẾN 

PHÂN Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

487

Hát "Nắng sớm"
Lớp Lớp học x ĐTT

492

Tiết học: Dạy vỗ tay theo nhịp “Mùa hè đến”
Lớp Lớp học x HĐH

499 Tiết học: Vẽ Mưa Lớp Lớp học x HĐH

510 Xé dán ông mặt trời Lớp Lớp học x HĐG

523

Tiết học: Dán trang phục mùa hè
Lớp Lớp học x HĐH

528 # # # # #

535 Nghe nhạc và vận động theo ý thích KQMĐ Nghe nhạc và vận động theo ý thích
 Nghe nhạc và vận động theo ý thích bài hát 

"Cho tôi đi làm mưa với"
Lớp Lớp học x HĐC

537 Biết gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước) KQMĐ Biết gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước) Gọi tên màu sắc cảu màu nưỡ Lớp Lớp học x HĐG

545
 Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề 

"Mùa hè": 
Lớp Lớp học x HĐG

Chia theo lĩnh vực Tổng số: 49 45 39

Lĩnh vực thể chất 14 13 8

Lĩnh cực nhận thức 5 7 6

Lĩnh vực ngôn ngữ 16 13 7

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 2 6 5

Lĩnh vực thẩm mỹ 12 6 13

Tổng số: 45 39

Đón trẻ
15 10

C - Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các  hoạt động nghệ thuật ( 

âm nhạc  tạo hình)

Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thíchTạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề KQMĐ

Biết sử dụng kéo tập cắt để tạo thành sản phẩm

Sử dụng các kỹ năng xé theo dải, đường cong, xé vụn để tạo thành 

sản phẩm phù hợp với chủ đề

Sử dụng các kỹ năng xé theo dải, đường cong, xé vụn để tạo 

thành sản phẩm

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo 

thành bức tranh đơn giản
KQMĐ

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để 

tạo thành bức tranh đơn giản

Vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản 

nhạc các chủ đề  

Vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản 

nhạc các chủ đề  

Vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu của bài hát, bản 

nhạc
KQMĐ

Vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu của bài hát, bản 

nhạc
KQMĐ

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỐ VÀO 

CHỦ ĐỀ

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất

               - Lĩnh vực nhận thức

               - Lĩnh vực ngôn ngữ

               - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

               - Lĩnh vực thẩm mỹ

Có khả năng biết sử dụng kéo tập cắt để tạo thành sản phẩm KQMĐ
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TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

TN

2 Nhánh 1 Nhánh 2

Nguồn 28/4  09/5
Bé yêu mùa 

hè

Mưa từ đâu 

đến

DỰ KIẾN 

PHÂN Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Thể dục sáng
0 0

Hoạt động góc
15 13

Hoạt động ngoài trời
4 3

Vệ sinh- ăn ngủ
2 3

Hoạt động chiều
3 5

Thăm quan dã ngoại
0 0

Lễ hội
0 0

Hoạt động học 6 5

Chia cụ thể hoạt động học 1 1

1 1

2 1

0 0

0 1 1

Giờ thể chất

Giờ nhận thức

Giờ ngôn ngữ

Giờ TCKN-XH

Giờ hẩm mỹ
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II. KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 

thực hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Bé yêu mùa hè 1 Từ 28/04 đến 03/05/2025 Trần Thị Phương  

Mưa từ đâu đến  1 Từ 05/05đến 09/05/2025 Nguyễn Thị Duyên  
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III. CHUẨN BỊ 

 Nhánh “Mùa hè của bé” Nhánh “Mưa từ đâu đến” 

Giáo viên - Lập kế hoạch cho chủ đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề nhánh cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi phục vụ cho chủ đề.   

+ Phát triển thể chất: Đồ chơi phát triển vận động 

để cho trẻ hoạt động. 

- Đích nằm ngang cho trẻ thực hiện vận động. 

+ Phát triển ngôn ngữ: Tranh thơ, tranh truyện phục 

vụ cho chủ đề. 

+ Phát triển thẩm mỹ:  

 - Tạo hình: Tranh rỗng về các chủ đề nhánh. Tô, 

vẽ, xé dán các chủ đề nhánh. 

 - Âm nhạc:  Nhạc các bài hát về chủ đề. Dụng cụ 

âm nhạc: Mic, gáo dừa, thanh la, xắc xô. 

-  Đồ dùng: Sáp màu, màu nước, keo, kéo, hồ dán. 

+ Phát triển nhận thức: Chuẩn bị một số đồ dung 

học toán về chủ đề. 

Chuẩn bị một số hình ảnh về chủ đè cho trẻ xem. 

+ Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: Tranh ảnh, 

- Lập kế hoạch cho chủ đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề nhánh cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi phục vụ cho chủ đề.   

+ Phát triển thể chất: Đồ chơi phát triển vận động 

để cho trẻ hoạt động. 

- Vạch chuẩn cho trẻ thực hiện vận động. 

+ Phát triển ngôn ngữ: Tranh thơ, tranh truyện 

phục vụ cho chủ đề. 

+ Phát triển thẩm mỹ:  

 - Tạo hình: Tranh rỗng về các chủ đề nhánh. Tô, 

vẽ, xé dán các chủ đề nhánh. 

 - Âm nhạc:  Nhạc các bài hát về chủ đề. Dụng 

cụ âm nhạc: Mic, gáo dừa, thanh la, xắc xô. 

-  Đồ dùng: Sáp màu, màu nước, keo, kéo, hồ 

dán. 

+ Phát triển nhận thức: Chuẩn bị một số đồ dung 

học toán về chủ đề. 

Chuẩn bị một số hình ảnh về chủ đề cho trẻ xem. 
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video về chủ đề + Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: Tranh ảnh, 

video về chủ đề 

Nhà trường - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho cô và trẻ thực 

hiện các hoạt động trong ngày. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho cô và trẻ 

thực hiện các hoạt động trong ngày. 

Phụ huynh - Cùng cô dạy trẻ các bài thơ, bài hát về chủ đề trẻ 

học. 

- Chuẩn bị một số nguyên vật liệu để cho cô và trẻ 

thực hiện trong chủ đề. 

 

- Cùng cô dạy trẻ các bài thơ, bài hát về chủ đề 

trẻ học. 

- Chuẩn bị một số nguyên vật liệu để cho cô và 

trẻ thực hiện trong chủ đề. 

 

Học sinh - Cùng cô trang trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi hoạt 

động cho các chủ đề nhánh. 

- Nghe cô dọc thơ:  

- Cùng cô tìm kiếm nguyên liệu phục vụ cho chủ 

đề: Hộp, vỏ sữa, chai nước ngọt, bìa cát tông. 

- Làm quen với một số bài thơ, thuộc chủ đề 

- Cùng cô trang trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi hoạt 

động cho các chủ đề nhánh. 

- Nghe cô dọc thơ:  

- Cùng cô tìm kiếm nguyên liệu phục vụ cho chủ 

đề: Hộp, vỏ sữa, chai nước ngọt, bìa cát tông. 

- Làm quen với một số bài thơ, thuộc chủ đề 
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ. 

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần  Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Đón trẻ - Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, cất dép vào đúng nơi quy định. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ ở lớp. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề. 
- Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm 

- Chơi một số trò chơi: Tập tầm vông, oẳn tù ì, nu na nu nống….. 

 

2 Thể dục sáng * Khởi động. 

- Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp với các kiểu đi (đi nhanh, đi chậm, đi khom, đi mé...) sau đó 

về đội hình vòng tròn dãn cách đều 

* Trọng động. Cho trẻ tập các động tác tay, chân, bụng , bật kết hợp với các bài hát có trong 

chủ đề trẻ học. 
- Hô hấp: Thổi bóng bay 
- Tay: Hai tay dang ngang lên cao. 
- Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, 
chân bước sang phải, sang trái 
- Chân: Bước lên phía trước khuỵu gối 

- Bật: Bật chụm tách chân* Hồi tĩnh. 
- Trẻ chơi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập. 

 

3 Hoạt 

động 

học 

Nhánh 

1: Bé 

yêu 

mùa 

hè 

 

Ngày 

28/04/2025 

PTTC 

Ném trúng 

đích  bằng 1 

tay 

Ngày 

 29/04/2025 

PTTM 

Dán trang 

phục mua hè 

Ngày 

30/04/2025 

PTNT 

So sánh dài 

hơn, ngắn 

hơn 

Ngày 

01/05/2025 

PTTM 

Dạy trẻ vỗ 

tay theo 

nhịp: 

Ngày 

02/05/2025 

PTTM 

Dạy trẻ đọc 

thơ “ Đi 

nắng” 

Ngày 

03/05/2025 

PTNT 

Ôn: Ném 

trúng đích 

bằng 1 tay 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần  Ghi 

chú  

 

 

Nhánh 

2: 

Mưa 

đến từ 

đâu 

 

 Mùa hè 

đến của 

giọt nước 

  

 Ngày 

05/05/2025 

PTNN: 

"Câu chuyện 

của giọt nước" 

Ngày 

 06/05/2025 

PTTM 

Vẽ mưa 

Ngày 

 07/05/2025 

PTNT 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 5 và 

đếm theo khả 

năng 

Ngày 

08/05/2025 

PTNN 

Bật xa 5cm  

Ngày 

09/05/2025 

PTTM 

Dạy kỹ 

năng ca hát 

"Trời nắng, 

trời mưa" 

Ngày 

10/05/2025 

PTNT 

Ôn: Đếm 

trên đối 

tượng trong 

phạm vi 5 và 

đếm theo khả 

năng 

 

  Nhánh 

1 

Ngày 

28/04/2025 

- Quan sát: 

Bầu trời. 

- TCVĐ:Tung 

bóng lên cao 

và bắt bóng 

- Chơi tự do 

tại khu thể 

chât 

 

Ngày 

29/04/2025 

- Làm thí 

nghiệm: vật 

nổi, vật chìm 

- TCVĐ:Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

cát nước: 

câu cá, vật 

chìm nổi 

 

Ngày 

30/04/2025 

- Quan sát: 

Bầu trời. 

- TCVĐ:Tung 

bóng lên cao 

và bắt bóng 

Chơi tự do tại 

khu thể chât 

Ngày 

01/05/2025 

- Quan sát: 

Vườn rau 

- TCVĐ: 

Vòng quay 

diệu kỳ. 

Chơi tự do 

tại khu 

vườn cổ tích 

Ngày 

02/05/2025 

- Quan sát: 

Cách bỏ 

rác vào 

thùng rác 

đúng cách 

- TCVĐ: 

Vòng quay 

diệu kỳ. 

Chơi tự do 

tại khu 

vườn cổ tích 

Ngày 

03/05/2025 

- Quan sát: 

Thời tiết 

- TCVĐ:Bật 

liên tục về 

phía trước 

Chơi tự do 

tại khu vực 

chợ quê 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần  Ghi 

chú 4 Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh  Ngày 

05/05/2025 

- Quan sát: 

Thời tiết. 

- TCVĐ:Bật 

liên tục về 

phía trước. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

cát nước: câu 

cá, vật chìm 

nổi 

 

Ngày 

06/05/2025 

- Quan sát: 

Bầu trời. 

- TCVĐ:Tung 

bóng lên cao 

và bắt bóng 

- Chơi tự do 

tại khu thể 

chât 

 

Ngày 

07/05/2025 

- Quan sát: 

Một số 

nguồn nước 

- TCVĐ:Đua 

thuyền 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

cát nước: câu 

cá, vật chìm 

nổi 

 

Ngày 

07/05/2025 

- Quan sát: 

Vườn rau 

- TCVĐ: 

Vòng quay 

diệu kỳ. 

- Chơi tự do 

tại khu 

vườn cổ 

tích 

Ngày 

08/05/2025 

- Quan sát: 

Thời tiết 

- TCVĐ:Bật 

liên tục về 

phía trước 

-  Chơi tự 

do tại khu 

vực chợ 

quê 

Ngày 

09/05/2025 

- Quan sát: 

vườn hoa 

- TCVĐ: 

- Bật liên tục 

về phía 

trước. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

cát nước: 

câu cá, vật 

chìm nổi 

 

5 Vệ sinh ăn 

ngủ 

- Dạy trẻ biết sử dụng vệ sinh đúng cách. 
- Rèn thao tác rửa mặt, rửa tay. 
- Biết tên các món ăn trong ngày. 
- Ăn gọn gàng, sạch sẽ. 
- Trẻ ngủ đúng thời gian quy dịnh. 

- Trẻ thức dậy dúng giờ. 

 

6 Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 

1 

Ngày 

28/04/2025 

Trò chuyện 

với trẻ về chủ 

đề trẻ học 

Ngày 

29/04/2025 

Video tìm hiểu 

về nắng mưa 

 

 

Ngày 

30/04/2025 

Làm abuml 

về chủ đề. 

 

Ngày 

02/05/2025 

Nghe nhạc 

và vận động 

theo ý thích 

bài hát "Cho 

tôi đi làm 

Ngày 

03/05/2025 

Liên hoan 

văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 

04/005/2025 

Cho trẻ chơi 

các góc chơi 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần  Ghi 

chú mưa với" 

Làm vệ sinh 

các góc chơi 

 Nhánh 

2 

Ngày 

05/005/2025 

Trò chuyện 

với trẻ về chủ 

đề trẻ học 

 

Ngày 

06/05/2025 

Làm abuml về 

chủ đề. 

 

Ngày 

07/05/2025 

Video Bé 

chọn trang 

phục theo 

mùa 

Ngày 

08/05/2025 

Nghe nhạc 

và vận động 

theo ý thích 

bài hát "Cho 

tôi đi làm 

mưa với" 

Ngày 

09/05/2022 

Liên hoan 

văn nghệ 

cuối tuần 

Ngày 

10/05/2025 

Cho trẻ ôn 

các bài hát 

trong chủ đề 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC. 

tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 1 Nhánh 2 

1 Góc phân vai - Trẻ biết phối hợp chơi 

theo nhóm một cách nhịp 

nhàng 

- Trẻ biết lấy và cất đồ 

dùng đúng nơi quy định. 

- Rèn cho trẻ kỹ năng giao 

tiếp  và thực hiện một số 

thao tác vệ sinh trước khi 

chế biến. 

- Thỏa thuận với bạn 

và phân công công 

việc cho từng thành 

viên trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao 

tác: 

+ Lên thực đơn cho 

ngày hôm nay. 

+ Đi chợ mua thực 

phẩm 

+ Sơ chế thực phẩm. 

+ Chế biến thực phẩm. 

+ Bày thức ăn ra đĩa. 

- Đồ dùng nấu ăn: 

Dao , thớt, nồi, 

chảo, bát, đĩa 

- Một số loại thực 

phẩm: Rau, củ, quả, 

tôm, cá , thịt.. 

x 

 

 

 

 Nấu 

ăn 

+ TC: 1 

- Bé làm đầu 

bếp giỏi 

 + TC:2 

- Nấu các 

món ăn bé 

thích 

 

 

 

 

 

x 

Bán 

hang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siêu thị mi 

ni. 

 

 

- Trẻ biết chào mời khách 

vào thăm các khu vực bán 

hàng. 

- Biết bày hàng, sắp xếp 

hàng hóa phân theo các 

mặt hàng. 

- Biết giới thiệu tên một số 

đồ dùng ,mặt hang về có ở 

trong siêu thị. 

- Biết lấy đúng mặt hàng 

- Trẻ sắp đặt hàng hóa, 

bày các loại mặt hàng 

theo khu, gắn giá tiền 

cho từng loại mặt 

hàng. 

- Mời chào khách hang 

- Giới thiệu mặt hàng 

cho khách, tư vấn cho 

khách lựa chọn hàng,  

- Khách mua hàng biết 

-  Một số các loại 

nước giải khát, đồ 

lưu niệm.... 

- Một số món ăn 

trong siêu thị: Trứng 

rán, cá rán, các loại 

rau củ quả… 

- Giá tiền, tiền mua 

hàng 

 

x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 1 Nhánh 2 

 

 
cho khách nhu cầu mua, 

biết nhận tiền, trả tiền và 

nói lời cảm ơn khách 

hàng. 

- Biết dọn hàng ngăn nắp 

khi kết thúc chơi. 

- Trẻ chơi đoàn kết với 

bạn trong góc chơi. 

 

hỏi giá các mặt hàng 

mà mình chọn… 

- Cảm ơn khách đến 

mua hàng, chào khách 

hẹn gặp khách lần sa 

 

 

 

 Bác 

sĩ 

- TC: Bé làm 

bác sĩ. 

- Trẻ biết cach khám bệnh 

, kê đơn cho bệnh nhân. 
Trẻ biết nhập vai chơi 

và mô phỏng cách 

khám bệnh cho bệnh 

nhân. 

+ Chào hỏi bệnh nhân 

+ Hưỡng dẫn bệnh 

nhân đăng ký khám 

bệnh. 

+ Bác sĩ khám bệnh 

+ Y tá kê đơn lấy 

thuốc. 

- Sổ khám bệnh,  

- Tủ thuốc 

- Dụng cụ y tế:  Kim 

tiêm, ống nghe…. 

- Tiền, bảng giá 

thuốc. 

x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 1 Nhánh 2 

2 Góc 

xây 

dựng 

TC1: - Xây 

bãi biển  

- Trẻ biết thỏa thuận phân 

công việc cho từng thành 

viên trong nhóm chơi. 

- Biết chon công trình để 

xây. Biết cách xây theo sự 

thống nhất trong nhóm 

chơi và một số gợi ý của 

cô. 

- Biết dùng gạch để xếp 

thành khuôn viên bãi biển. 

- Biết dùng các loại  

đồ dùngghế, ô che nắng, 

cây dừa, để xếp vào từng 

vị trí của công trình sao 

cho phù hợp. 

- Biết hợp tác cùng bạn 

trong khi chơi. 

- Biết giao lưu với góc 

- Trẻ về nhóm thỏa 

thuận, phân công 

nhiệm vụ cho từng 

thành viên. 

- Thảo luận chọn mẫu 

công trình để xây. 

- Giới thiệu công trình. 

- Thu dọn đồ dùng, đồ 

chơi và sắp đặt đúng 

quy định sau khi chơi. 

- Mẫu gợi ý của cô 

về công trình xây 

dựng bến xe , bến 

tàu. 

- Dụng cụ xây 

dựng… 

 

x  

+ TC: 2 

- Xây công 

viên nước 

 x 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:3

1 2
9/0

4/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 1 Nhánh 2 

 chơi khác để mua đồ dùng 

bổ xung cho công trình 

của mình. 

- Biết giới thiệu về các khu 

công trình đã xây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  *  Làm quen 

với toán. 

- TC:Gắn 

đúng số 

lượng 

- Trẻ biết lựa chọn các trò 

chơi mà mình thích 

- Trẻ biết chơi đúng cách. 

- Trẻ giữ trật tự trong khi 

chơi. 

- Trẻ biết lấy và cất dồ 

dùng gọn gàng 

- Trẻ lấy bảng chơi 

chọn số tùy theo ý 

thích sau đó lấy đồ 

dùng gắn vào bảng 

theo số đã chọn. 

- Các thẻ số, đồ 

dùng phù hợp với 

chủ đề. 

       x 

 

x TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:3

1 2
9/0

4/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 1 Nhánh 2 

  TC: Tiếp 

theo là gì 

- Trẻ biết tìm ra quy tắc 

sắp xếp đúng theo quy tắc. 

- Trẻ biết cách sắp xếp 

theo quy tắc : 1 mặt 

trời, 2 mặt trăng  đến 3 

đám mây. và được lặp 

lại 1 mặt trời  2 mặt 

trăng và 3 đám mây. 

- Các Đồ dùng phù 

hợp với chủ đề 

 

 

 

 

x 

TC:Nhanh 

và khéo 

- Trẻ chọn đúng số lượng 

gắn vào nhóm đã chọn. 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết được các số 

thông qua trò chơi. 

- Trẻ dùng dây chun 

cột các đồ dùng lại 

theo số lượng tùy theo 

ý thích sau đó chọn thẻ 

só tương ứng với 

nhóm mình vừa cột. 

- Thẻ số , chun. Đồ 

dùng phù hợp với 

chủ đề. 

x 

 

 

x 

TC: Xúc sắc 

vui nhộn. 

- Trẻ lấy các bông hoc 

gắn vào bảng chơi sau 

đó đặt các số vào nhị 

hoa và láy nhị hoa cho 

lên trên che lấy số. 

Dùng xúc sắc lắc và 

tung ra số nào thì lật 

nhị hoa lên nếu đúng 

được chơi tiếp. sai mất 

lượt. 

- Xúc sắc, thẻ số, 

bông hoa. 

x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 1 Nhánh 2 

  TC: Tìm đủ 

số lượng 

- Trẻ biết được các số 

thông qua trò chơi. 

 

 

 

 

-Trẻ gắn các đồ dùng phù 

hợp với chữ số đã chọn.  

 

 

 

 

- Trẻ lấy các đồ dùng 

tương ứng với số 

lượng 

- mây, mặt trăng, 

mặt trời, mưa...., thẻ 

số 

x 

 

 

x 

 TC: Gắn 

đúng số 

lượng 

- Trẻ lấy các lõi giấy 

và chọn số theo ý thích 

vào thân giấy. Sau đó 

gắn chùm lá lên lõi 

giấy và đặt đúng số 

lượng giống chữ số ở 

lõi giấy. 

- Lõi giấy, tán cây. 

Thẻ số. 

x 

 

 

 

 TC: Phân 

loại hành vi 

đúng sai. 

- Trẻ phân hình ảnh theo 

thời tiết, theo mùa.. 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết chọn các số 

giống như lắp trai . 

 

 

 

 

- Trẻ chọn lô to theo 

đúng theo hành vi 

đúng sai.. 

- Các lô tô chủ đề. x 

 

 

 

 

TC: Lắp chai 

con số. 

- Trẻ lấy số gắn vào 

bên lắp chai giống số 

trên lắp chai đã chọn. 

- Các thẻ số, lắp trai. x 

 

 

 

 
TÀI L

IỆ
U Đ

Ã B
AN H

ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:3

1 2
9/0

4/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 1 Nhánh 2 

  -TC: Nhanh 

tay nhanh 

mắt. 

 

 

- Trẻ lấy một thẻ số tự 

nhiên gắn lên bảng 

chơi sau đó trẻ phải 

tìm những thẻ số khác 

giống như mẫu trẻ đã 

chọn. 

- Thẻ số. x 

 

 

 

TC: Ai thông 

minh hơn. 

 

- Trẻ lấy thẻ số gắn 

vào bảng chơi sau đố 

lấy đồ dùng gắn sao 

cho bằng chữ số đã 

chọn và thực hiện cộng 

và trừ trong phạm vi 

đã học 

 

- Thẻ số, đồ dùng 

phù hợp với chủ đề. 

 

x 

 

 

 

 

 

TC: Bạn nào 

đoán giỏi 

 - Trẻ biết cách tô và nói 

đúng số lượng 

- Trẻ lấy bút nối đúng 

số lượng.  

- Tranh nhả về chủ 

đề có nối các số. 

x 

 

 

  - Làm quen 

với văn học. 

TC: Xem 

tranh ảnh 

các mùa 

trong năm  

 

- Trẻ nói được nội dung 

của bức tranh về các mùa 

trong năm. 

 

- Trẻ xem tranh và nói 

được nội dung bức 

tranh và đóng các nhân 

vật có trong bức tranh. 

 

- Các hình ảnh về 

chủ đề trẻ học 

x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 1 Nhánh 2 

  TC:Xem 

sách về các 

hiện tượng tự 

nhiên. 

- Trẻ biết cách gấp mở 

sánh.Trẻ biết nói được nội 

dung có trong quyển sách. 

- Trẻ biêt kể theo nội 

dung của quyển sách. 

- Các quyển sách có 

nội dung về chủ đè. 

x 

 

 

 

  TC:  Kể 

chuyện về 

chủ đề. 

- Trẻ biết nhập vai thanh 

các nhân vật. 

- Trẻ biết đóng vai và 

kể theo các nhân vật 

trocng chuyện. 

- Các con rối về các 

câu chuyện về chủ 

đề. 

x 

 

 

 

4 Góc 

Nghệ 

thuật 

- Âm nhạc - Trẻ biết hát và thuộc các 

bài hát về chủ đề trẻ học 

- Trẻ biết cách vỗ tay 

TTTC các bài hát về chủ 

đề trẻ học 

- Trẻ biết hát kết hợp với 

vận động múa các bài 

trong chủ đề. 

- Trẻ biết sử dụng các 

dụng cụ âm nhạc để 

kết với bài hát và kết 

hơp với gõ đệm theo 

tiết tấu, và kết hợp 

nhịp nhàng với các 

động tác múa 

 

- Dụng cụ âm nhạc( 

Gáo dừa, thanh la, 

nơ tay....) 

x 

 

 

 

- Tạo hình - Trẻ biết thể hiện sự khéo 

léo của đôi bàn tay để 

trang trí một số đồ chơi 

trung thu. 

- Trẻ biết sử dụng kỹ năng 

đã học để cắt dán. 

- Trẻ biết lựa chọn các đồ 

dùng để làm mũ và nặn đồ 

Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu để trang 

trí. 

- Trẻ biết luân chuyển 

sản phẩm sang các góc 

chơi khác. 

 

- Các nguyên liệu: 

Giấy màu, hồ dán, 

keo, kéo, xốp, vải 

vụn, băng dính 2 

mặt… 

- Mẫu gợi ý của cô. 

x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 1 Nhánh 2 

dùng trong gia đình. 

- Trẻ biết làm Abuml về 

chủ đề. 

5 Góc 

thiên 

nhiên 

- Bé chăm 

sóc cây 
- Trẻ biết cách chăm sóc 

cây. 

- Cho trẻ ra góc thiên 

nhiên. Cô hướng dẫn 

trẻ cách chăm sóc cây: 

Tưới nước cho cây, 

nhỏ cỏ, bắt sâu. 

 

- Góc thiên nhiên, 

dụng cụ chăm sóc 

cây. 

x 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

 

                           TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Thị Thu Hương 

          GIÁO VIÊN 

 

 

            Trần Thị Phương 
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